
SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO BẮC NINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH 

Số:        /QĐ-CĐSPBN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày     tháng    năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công nhận và chuyển giao các sản phẩm khoa học năm học 2024-2025 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH 

 Căn cứ Quyết định số 109/QĐ/TTg ngày 24/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Trường CĐSP Bắc Ninh; 

 Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/QĐ-

BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; 

 Căn cứ  Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc phê duyệt đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và quản lý tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ - CP của Chính phủ đối với 

Trường CĐSP Bắc Ninh; 

 Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-CĐSP ngày 9/8/2021 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bắc 

Ninh về việc Ban hành Quy định về Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

trong Trường CĐSP Bắc Ninh;  

 Căn cứ Quyết đinh số 54/QĐ-CĐSPBN ngày 24/02/2023 về việc ban hành quy định về 

định mức tính giờ cho các hoạt động  và sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên từ 

năm học 2022 - 2023;  

 Căn cứ Công văn số 532/KH-CĐSPBN ngày 31 tháng 7 năm 2024 về Kế hoạch Nghiên 

cứu khoa học năm học 2024-2025 của Trường CĐSP Bắc Ninh;  

 Căn cứ Công văn số 106/KH-CĐSPBN ngày 11/3/2025 về kế hoạch nghiệm thu sản phẩm 

khoa học năm học 2024-2025 của Trường CĐSP Bắc Ninh ; 

 Căn cứ Quyết định 55/QĐ-CĐSPBN ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường 

CĐSP Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học, tài liệu học tập của 

Trường CĐSP Bắc Ninh;                                  

 Xét đề nghị của Trưởng phòng QLKH – KH,TV, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận và triển khai ứng dụng 20 đề tài khoa học và 04 tài liệu tham khảo là 

sản phẩm nghiên cứu khoa học năm học 2024 - 2025 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các sản phẩm khoa học ở  Điều 1 được tính định mức nghiên cứu khoa học năm 

học 2024 - 2025 theo Quy định về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

của Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà trong Lãnh đạo Trường, trưởng các 

đơn vị, các cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

    Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo trường;  

- Website trường CĐSP BN; 

- Lưu VT, QLKH – KH,TV.                                                        

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Nguyễn Hữu Tuyến 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM NCKH ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐSPBN ngày     tháng     năm 2025 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Bắc Ninh) 

T

T 

Mã 

số 
Tên đề tài Chủ nhiệm Ứng dụng thực tiễn 

Nơi triển 

khai ứng 

dụng 

1 KH 

01 

Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá 

nội dung: Những vấn đề chung về thơ văn 

viết cho trẻ em lứa tuổi mầm non và hướng 

dẫn sinh viên sưu tầm, biên soạn, sáng tác 

thơ văn cho trẻ mầm non đáp ứng chuẩn đầu 

ra của học phần Văn học cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non Trường CĐSP Bắc Ninh 

Vương Hồng 

Nhung 

Ứng dụng trong dạy học học phần 

Văn học cho sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non Trường CĐSP Bắc 

Ninh 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh 

2 

 
KH 

02 

Thiết kế bài giảng điện tử nội dung “Chuẩn 

bị cho trẻ học Tiếng Việt ở trường Tiểu học” 

tại Trường CĐSP Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Thiêm 

Ứng dụng trong dạy học học phần 

Tiếng Việt cho sinh viên ngành 

Giáo dục Mầm non Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh 

3 

 

 

KH 

03 

Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập hướng 

dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non 

Trường CĐSP Bắc Ninh tự học học phần 

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm 

non. 

Trịnh Thị Ngà 

 

 

Ứng dụng trong giảng dạy học phần 

Phương pháp giáo dục thể chất cho 

trẻ mầm non. 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh 

4 

 

 

 

KH 

04 

Ứng dụng phương pháp Montessori vào 

chương trình giáo dục tại Cơ sở Mầm non 

thực hành Hoa Phượng Trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

Lưu Thị Thanh 

Hường 

Ứng dụng trong dạy học cho trẻ mầm 

non tại Cơ sở Mầm non thực hành 

Hoa Phượng Trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

Cơ sở Mầm 

non thực hành 

Hoa Phượng 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh. 

5 

 

 

 

KH 

05 

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non lập kế hoạch dự án học tập cho trẻ mầm 

non khám phá môi trường xung quanh. 

Trần Thị Hồng 

Minh 

Ứng dụng trong dạy học hoạt động 

Khám phá môi trường xung quanh 

cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non. 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh 



3 

 

6 

 

 

 

KH 

06 

Hướng dẫn sinh viên thiết kế một số hoạt 

động ứng dụng phương pháp Montessori để 

hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ 4-5 tuổi 

ở trường MN 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

Ứng dụng phương pháp Montessori 
trong dạy - học cho trẻ mầm non 

Trường  Mầm 

non trên dịa 

bàn tỉnh Bắc 

Ninh 

7 KH 

07 

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm 

non lập kế hoạch hoạt động “Khám phá môi 

trường xung quanh theo phương pháp giáo 

dục STEAM”. 

Bùi Thị Thu 

Thủy 

Ứng dụng trong dạy học hoạt động 

Khám phá môi trường xung quanh 

cho sinh viên ngành GD Mầm non. 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh 

8 KH 

08 

Hướng dẫn sinh viên thiết kế, sử dụng thiết 

bị dạy học trong hoạt động hình thành biểu 

tượng toán cho trẻ mầm non. 

Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên 

Ứng dụng trong dạy học HP PP hình 

thành biểu tượng toán cho sinh viên 

ngành GD Mầm non. 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh. 

9 KH 

09 

Hướng dẫn sinh viên thiết kế các bài toán 

phát triển tư duy hình học và sự định hướng 

không gian cho trẻ mầm non.  

Trần Quốc 

Việt 

Ứng dụng trong dạy học môn Toán 

cho sinh viên ngành GDMN Trường 

CĐSP Bắc Ninh 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh. 

10 KH 

10 

Hướng dẫn SV ngành Giáo dục Mầm non 

Trường CĐSP Bắc Ninh thiết kế hoạt động 

hình thành biểu tượng tập hợp, số lượng và 

phép đếm cho trẻ mầm non. 

Ngô Sách 

Đăng 

Ứng dụng trong dạy học HP PP hình 

thành biểu tượng toán cho sinh viên 

ngành Giáo dục Mầm non. 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 

Bắc Ninh 

11 KH 

11 

Xây dựng một số nội dung dạy học, phần Kĩ 

thuật điện, môn Công nghệ 8 (chương trình 

giáo dục phổ thông 2018) theo phương pháp 

dạy học dự án. 

Trần Thị 

Hương Mai 

Ứng dụng trong dạy học môn Kĩ thuât 

ở Trường THCS 

Các trường 

THCS trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Ninh. 

12 KH 

12 

Thiết kế hệ thống bài tập chủ đề "Tốc độ, Âm 

thanh, Ánh sáng" trong chương trình KHTN 

lớp 7 theo định hướng phát triển năng lực 

người học”. 

Lê Thị Thùy 

Linh 

Ứng dụng trong dạy học môn Vật lý 

ở Trường THCS 

Các trường 

THCS trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Ninh. 

13 KH 

13 

Xây dựng nội dung giáo dục giới và bình 

đẳng giới trong chương trình học phần Sự 

phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non 

trong đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao 

đẳng. 

Đặng Thị 

Thanh Mai 

Ứng dụng trong dạy - học HP Sự phát 

triển thể chất TELTMN cho SV 

ngành GDMN Trường CĐSP Bắc 

Ninh  

Trường CĐSP 

Bắc Ninh. 
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14 KH 

14 

Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng một số hoạt 

động ngoại khóa nhằm nâng cao kĩ năng sử 

dụng Tiếng Anh trong môi trường hội nhập 

dành cho sinh viên hệ CĐSP ngành GDMN 

Trường CĐSP Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Thu Viện 

Ứng dụng trong dạy - học Tiếng Anh 

cho SV ngành GDMN. 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh  

15 

 
KH 

15 

Một số biện pháp nâng cao nhận thức và kỹ 

năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục 

mầm non cho sinh viên Trường CĐSP Bắc 

Ninh. 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm 

Ứng dụng trong dạy - học  học phần 

Ứng dụng CNTT cho SV ngành 

GDMN. 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

16 

 

 

KH 

16 

Ứng dụng một số công cụ trí tuệ nhân tạo 

trong dạy và học của giảng viên, sinh viên 

Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Đàm Công 

Thắng 

Ứng dụng trong dạy - học  học phần 

Ứng dụng CNTT cho SV ngành 

GDMN. 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

17 

 

 

KH 

17 
Ảnh hưởng của tranh tường đến môi trường 

giáo dục và sự phát triển tư duy sáng tạo cho 

trẻ mầm non. 

Trương Thị 

Hồng Mỵ  

(chủ nhiệm) 

Vũ Thị Loan, 

Nguyễn Thị 

Phúc Oanh, 

Nguyễn Quốc 

Tuấn, 

Ngô Khánh 

Quân 

Ứng dụng trong dạy - học học phần 

Vẽ tranh cho sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non. 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

18 KH 

18 
Vẽ tranh tường về chủ đề: Hoạt động vui 

chơi của trẻ ở trường Mầm non. 

Vũ Thị Loan 

 (chủ nhiệm) 

Nguyễn Thị 

Phúc Oanh, 

Ngô Khánh 

Quân, 

Trương Thị 

Hồng Mỵ 

Ứng dụng trong dạy - học học phần 

Vẽ tranh cho sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 
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19 

 

 

KH 

19 
Vẽ tranh tường về chủ đề: Hoạt động của trẻ 

mầm non với các trò chơi dân gian.  

Ngô Khánh 

Quân 

 (chủ nhiệm) 

Vũ Thị Loan, 

Nguyễn Thị 

Phúc Oanh, 

Trương Thị 

Hồng Mỵ 

Ứng dụng trong dạy - học học phần 

Vẽ tranh cho sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

20 KH 

20 
Vẽ tranh tường về chủ đề: Các hoạt động bé 

với môi trường. 

Nguyễn Thị 

Phúc Oanh 

(chủ nhiệm) 

Vũ Thị Loan, 

Ngô Khánh 

Quân, 

Trương Thị 

Hồng Mỵ 

Ứng dụng trong dạy - học học phần 

Vẽ tranh cho sinh viên ngành Giáo 

dục Mầm non 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

21 

 
TL 

02 

Hướng dẫn dạy học Chủ đề Bảo vệ môi 

trường trong dạy học Giáo dục địa phương 

tỉnh Bắc Ninh lớp 12. 

Đặng Thị 

Thanh Mai 

Ứng dụng trong dạy học môn Giáo 

dục địa phương cho học sinh lớp 12  

Các trường 

THPT trên địa 

bàn tỉnh Bắc 

Ninh. 

22 TL 

03 

Dạy tiếng Anh chủ đề Giao thông cho trẻ 

Mẫu giáo tại Cơ sở Mầm non thực hành Hoa 

Phượng, Trường CĐSP Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Lập 

Ứng dụng trong dạy-học Tiếng Anh 

cho trẻ ở trường Mầm non 

Cở sở MNHP 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

23 TL 

04 

Dạy và học tiếng Anh qua các bài hát, bài 

thơ, câu chuyện theo chủ đề học phần Tiếng 

Anh mầm non 1 dùng cho sinh viên Trường 

CĐSP Bắc Ninh 

Nguyễn Văn 

Thuật, 

Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Ứng dụng trong dạy-học học phần 

Tiếng Anh mầm non 1 dùng cho 

sinh viên Trường CĐSP Bắc Ninh 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh  

24 TL 

05 

Dạy và học tiếng Anh qua các bài hát, bài 

thơ, câu chuyện theo chủ đề học phần Tiếng 

Anh mầm non 2 dùng cho sinh viên trường 

CĐSP Bắc Ninh 

Nguyễn Thị 

Phương Mai, 

Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 

Ứng dụng trong dạy-học học phần 

Tiếng Anh mầm non 2 dùng cho 

sinh viên Trường CĐSP Bắc Ninh 

Trường CĐSP 

Bắc Ninh 

(Danh sách gồm 20 đề tài khoa học và 04 tài liệu tham khảo) 
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